
Giảng viên: Nguyễn Thị Minh Hiếu
STT MSSV Họ và tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email

1 151A110171 Trần Yến Phương 12/03/1997 0388947396 trannguyenyenphuong12031997@gmail.com
2 161A030652 Phạm Minh Hoàng 13/02/1996 0702130296 hoangminhpham1302@gmail.com
3 161A030693 Nguyễn Thị Mai Hân 02/10/1998 0931402783 maihan2101998@gmail.com
4 181A010039 Hà Khang Thạch 10/10/2000 0903710327 hakhangthach123@gnail.com
5 181A070083 Đặng Thị Kiều Mi 19/10/2000 0338194696 kieumybl2000@gmail.com
6 181A070169 Đặng Nguyễn My My 20/04/2000 0383183566 mymydang22@gmail.com
7 191A080112 Trương Thị Minh Thanh 21/03/2001 0938281504 Minhthanh210301@icloud.com
8 191A100029 Lý Đặng Linh Nhi 01/01/2001 0329382980 Penhinhii@gmail.com
9 201A010220 Quang Quốc Huy 03/02/2002 0776817952 qqhuy2002@gmail.com

10 201A030837 Trần Ngọc Thùy Trang 07/08/2002 0357085378 thtrangtran78@gmail.com
11 201A080200 Điêu Thiện Tâm 16/07/2002 0329374042 dieuthientam167@gmail.com
12 201A080374 Nguyễn Như Huỳnh 25/10/2002 0397114375 yu2101936@gmail.com
13 211A010029 Nhâm Lý Gia Hân 17/10/2002 0334113919 nlghann919@gmail.com
14 211A030158 Lê Thị Tố Anh 20/04/2003 0362165170 Toanhle2003@gmail.com
15 211A030568 Lê Ngọc Tú 06/11/2003 0903078066 bebaodangiu0611@gmail.com
16 211A030583 Phan Nhật Tuyết Nhi 07/01/2003 0386312125 Phannhattuyetnhi@gmail.com
17 211A030767 Nguyễn Thị Mỹ An 26/06/2003 0988598101 mjeant2606@gmail.com
18 211A030807 Võ Nguyễn Thu Hiền 20/12/2003 0938781203 Vnthuhien2012@gmail.com
19 211A030829 Phan Diễm Quỳnh 28/06/2003 0937707681 diemquynh28062003@gmail.com
20 211A030860 Trương Cẩm Phúc 16/09/2003 0947088673 truongcamphuc@gmail.com
21 211A030887 Lưu Quốc Thái 06/04/2003 0398837030 lqthais6403@gmail.com
22 211A031260 Ngô Hoàng Khang 02/03/2003 0832747976 knhoang203@gmail.com
23 211A031267 Lại Thị Mai Thuỷ 26/11/2003 0354667926 Ltmt2612@gmail.com
24 211A031452 Trần Anh Kiệt 22/11/2003 0708398429 trananhkiet22112003@gmail.com
25 211A031453 Cao Thị Thu Hà 07/01/2003 0385158146 thuuha84@gmail.com 
26 211A040006 Kim Thị Huỳnh Như 18/12/2003 0792394470 huynhnhu2020132@gmail.com
27 211A040112 Châu Thị Kim Quyên 12/12/2003 0357440816 quyenkim1203@gmail.com
28 211A040136 Bùi Nhật Phương 20/06/2003 0826642203 buinhatphuong2003@gmail.com
29 211A040209 Trần Tiến Quân 25/02/2003 0332714013 trantienquan3@gmail.com
30 211A040250 Nguyễn Thị Bích Thảo 26/09/2003 0862533723 bichthao260903@gmail.com
31 211A050138 Bùi Thị Phương Thảo 19/11/2003 0912501922 buiphuongthao2k3bp@gmail.com
32 211A050162 Phan Hồng Nhi 18/09/2003 0378222839 phnhi18092003@gmail.com
33 211A050167 Nguyễn Anh Thư 09/02/2003 0708169703 anhthux92@gmail.com
34 211A050216 Nguyễn Khánh Ly 30/09/2003 0399852739 lyly300903@gmail.com
35 211A050223 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 15/04/2003 0365987117 nguyenthimytien704@gmail.com
36 211A050238 Nguyễn Thị Thuý An 28/11/2003 0934573806 Nguyenthithuyan200333@gmail.com
37 211A050261 Đinh Thảo Nguyên 09/10/2003 0388135378 nguyeenthao93@gmail.com
38 211A080200 Huỳnh Phi Nhật 07/10/2003 0399830410 huynhphinhat0710@gmail.com

Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 18h-20h30 tối T3-5-7 từ 13/5 - 13/7/2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 5 năm 2025
Người lập bảng

Quý Bảo

(Đã ký)

DỰ KIẾN KHAI GIẢNG THÁNG 5/2025 TỐI 3-5-7

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)


